CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG CỤ THỂ
	TT
	ĐƠN VỊ
	Dân số
	Chỉ tiêu vận động năm 2016
	Đợt 1
	Đợt 2

	1
	Xã An Ninh
	9.146
	30
	20
	10

	2
	Xã Vạn Ninh
	7.456
	28
	28
	

	3
	Xã Võ Ninh
	8.173
	29
	19
	10

	4
	Xã Xuân Ninh
	7.478
	28
	28
	

	5
	Xã Hiền Ninh
	7.304
	28
	28
	

	6
	Xã Vĩnh Ninh
	6.484
	27
	15
	12

	7
	Xã Hàm Ninh
	5.621
	24
	15
	9

	8
	Xã Gia Ninh
	6.811
	25
	15
	10

	9
	Xã Duy Ninh
	6.297
	24
	24
	

	10
	Xã Hải Ninh
	5.020
	21
	21
	

	11
	Xã Tân Ninh
	5.268
	22
	22
	

	12
	Thị trấn Quán Hàu
	4.576
	21
	21
	

	13
	Xã Lương Ninh
	3.942
	20
	20
	

	14
	Xã Trường Xuân
	2.337
	18
	18
	

	15
	Phòng GD-ĐT+các trường
	
	170
	100
	70

	16
	THPT Quảng Ninh
	
	15
	15
	


	TT
	ĐƠN VỊ
	Dân số
	Chỉ tiêu vận động năm 2016
	Đợt 1
	Đợt 2

	17
	THPT Ninh Châu
	
	15
	15
	

	18
	THPT N.Hữu Cảnh
	
	10
	10
	

	19
	Công an huyện
	
	21
	21
	

	20
	Phòng Y tế + các trạm
	
	16
	8
	8

	21
	Bệnh viện Đa khoa huyện
	
	10
	
	10

	22
	BCH Quân sự huyện
	
	08
	
	08

	23
	Cơ quan Huyện uỷ
	
	04
	
	04

	24
	VPHĐND&UBND huyện
	
	04
	
	04

	25
	 Khối MT-Đoàn thể huyện 
	
	04
	
	04

	26
	TTY tế dự phòng huyện
	
	04
	
	04

	27
	Chi cục thuế huyện
	
	04
	04
	

	28
	TT Viễn thông QN
	
	04
	04
	

	29
	Hạt Kiểm lâm huyện
	
	04
	04
	

	30
	BQL RPH Long Đại
	
	04
	04
	

	31
	BQL Rừng PH Ba Rền
	
	03
	03
	

	32
	Trạm Thuỷ nông Cẩm Ly
	
	03
	
	03




	TT
	ĐƠN VỊ
	Dân số
	Chỉ tiêu vận động năm 2016
	Đợt 1
	Đợt 2

	33
	Viện KSND huyện
	
	03
	
	03

	34
	BQL xây dựng huyện
	
	04
	
	04

	35
	Trung tâm GD- DN
	
	03
	
	03

	36
	Toà án ND huyện
	
	02
	
	02

	37
	Kho Bạc NN huyện
	
	02
	
	02

	38
	Ngân hàng N&PTNT
	
	02
	
	02

	39
	Ngân hàng BIDV- Phòng GD Quán Hàu
	
	02
	
	02

	40
	Bảo hiểm XH huyện
	
	03
	
	03

	41
	Bưu Điện huyện QN
	
	02
	02
	

	42
	Trạm Thú y
	
	02
	
	02

	43
	BQL các CT CC 
	
	04
	
	04

	44
	V.P ĐK QSDĐ
	
	02
	
	02

	45
	Phòng Tài nguyên- MT
	
	02
	
	02

	46
	Trạm Bảo vệ thực vật
	
	01
	
	01

	47
	TT BDCT huyện
	
	01
	
	01

	48
	Ngân hàng CSXH 
	
	01
	
	01




	TT
	ĐƠN VỊ
	Dân số
	Chỉ tiêu vận động năm 2016
	Đợt 1
	Đợt 2

	49
	Trạm Khuyến nông 
	
	01
	
	01

	50
	Trung tâm PTQĐ
	
	01
	
	01

	51
	TT Văn hoá TT-TT
	
	01
	
	01

	52
	Phòng Văn hoá - TT 
	
	01
	
	01

	53
	P.Nông nghiệp -PTNT
	
	01
	
	01

	54
	Thanh tra huyện
	
	01
	
	01

	55
	Phòng Tư pháp
	
	01
	
	01

	56
	Phòng Dân tộc
	
	01
	
	01

	57
	Phòng Nội vụ
	
	01
	
	01

	58
	Phòng KT-Hạ tầng
	
	01
	
	01

	59
	Đài truyền thanh huyện
	
	01
	01
	

	60
	Phòng LĐ-TBXH
	
	01
	
	01

	61
	Phòng Tài chính - KH
	
	01
	
	01

	62
	TT Dân số 
	
	01
	
	01

	63
	Chi cục Thi hành án 
	
	01
	
	01

	64
	Chi cục Thống kê
	
	01
	
	01

	
	TỔNG CÔNG:
	
	700
	485
	215
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